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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2023 

   VN Index 1,101.68    -1.10% HNX Index 226.65 -1.24%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 945,389,299 -5.2% 18,770 -7.8% 119,479,621 -2.0% 1,811 -5.7%

Thỏa thuận 87,407,367 58.3% 1,999 22.9% 7,582,318 211.8% 606 240.4%

Tổng cộng 1,032,796,666 -7.1% 20,769 -5.3% 127,061,939 -2.9% 2,417 -0.6%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

VN-Index                                -12.21/-1.1% 

 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,517.8

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,753.1

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -235.3

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 8.4  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

STB 29,500 -150 -0.5

TPB 17,000 -100 -0.6

FUEVFVND 24,930 -300 -1.2

GMD 68,900 200 0.3

HDB 18,850 100 0.5  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FUESSVFL 18,030 -370 -2.0

VCB 86,000 -1,900 -2.2

VNM 69,600 -1,100 -1.6

VHM 42,300 -600 -1.4

KDH 31,350 -550 -1.7  
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

SSI 30,800 -0.2 1,010

VIX 15,750 1.0 898

DIG 24,400 -0.4 876

GEX 21,850 2.1 793

HPG 26,500 -1 747  
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

VPD 23,950 1,550 6.9

LGC 52,000 2,700 5.5

TMP 61,600 2,400 4.1

STK 27,550 1,050 4.0

TBC 38,500 1,450 3.9

Thay đổi

 

(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥700 
tỷ đồng) 

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  

• Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Dow Jones giảm 
0.65% và đóng cửa tại 33,891.94 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 0.94% và khép 
phiên tại 13,521.45 điểm. S&P 500 mất 128.97 điểm (-0.81%) xuống 4,347.35 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á cũng nhuộm sắc đỏ phiên hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật 
Bản giảm 51.46 điểm (-0.16%) xuống 32,568.11 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai 
giảm 14.31 điểm (-0.47%) xuống 3,038.97 điểm; chỉ số SZSE Component giảm 53.54 
điểm (-0.53%) xuống 9.978.54 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay suy yếu về cuối phiên khi không giữ được đà tăng trước đó.  Thị 
trường mở cửa trong sắc đỏ giảm hơn 10 điểm. Nhóm ngân hàng là nhóm giảm mạnh 
nhất tạo áp lực lên thị trường. Theo sau là vật liệu xây dựng. Ở nhóm vật liệu xây dựng, 
các cổ phiếu thép HPG, HSG, POM, NKG… đều giảm điểm. Ngoài ra, nhiều mã thuộc các 
nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng như BCC, HOM, HVX, TCR, VHL… cũng giảm mạnh. 
Tới đầu phiên chiều, VN-Index có nhịp hồi tăng hơn 3 điểm. Nhóm chứng khoán tăng 
mạnh với AGR, BSI, FTS, MBS, SHS, SSI, VIG, VIX tăng trên 2%. Tuy nhiên tới cuối phiên 
chỉ số quay đầu giảm khá mạnh khi lực bán chiếm ưu thế và kết phiên VN-Index giảm 
12.21 điểm (-1.1%) xuống 1,101.68 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng 
giao dịch (KLKL) 945.4 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 18.8 nghìn tỷ.  

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 13.9 điểm (-1.24%) xuống 1,109.05 điểm. KLKL 
đạt 206 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 3 mã tăng điểm và 27 mã giảm điểm. HDB, VJC, 
POW là những mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.5 điểm. 
Ở chiều ngược lại VPB, FPT, TCB là những cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm nhiều nhất với 
-4.3 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 629 triệu cổ phiếu. Trong 10 cổ 
phiếu có GTGD lớn nhất có 4 mã tăng điểm và 5 mã giảm điểm. Đáng chú ý HAG tăng 
2.35% với KLKL tăng 94%, GEX tăng 2.1% với KLKL tăng 651%; ở chiều ngược lại VCI 
giảm 1.6% với KLKL tăng 184%, DIG giảm 0.41% với KLKL tăng 651%. 

• HNX-Index giảm 1.57 điểm (-0.69%) xuống 226.65 điểm. DTK, DNP, VNT là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.3 điểm; trong khi HUT, CEO, THD là 
những mã kéo chỉ số giảm điểm nhiều nhất với -0.6 điểm. UPCoM giảm 0.19 điểm (-
0.22%) xuống 86.03 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 1.2 tỷ đơn vị; 
giá trị giao dịch đạt 23.8 nghìn tỷ đồng. 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/HPG-ctcp-tap-doan-hoa-phat.htm
https://finance.vietstock.vn/HSG-ctcp-tap-doan-hoa-sen.htm
https://finance.vietstock.vn/POM-ctcp-thep-pomina.htm
https://finance.vietstock.vn/NKG-ctcp-thep-nam-kim.htm
https://finance.vietstock.vn/BCC-ctcp-xi-mang-bim-son.htm
https://finance.vietstock.vn/HOM-ctcp-xi-mang-vicem-hoang-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/HVX-ctcp-xi-mang-vicem-hai-van.htm
https://finance.vietstock.vn/TCR-ctcp-cong-nghiep-gom-su-taicera.htm
https://finance.vietstock.vn/VHL-ctcp-viglacera-ha-long.htm
https://finance.vietstock.vn/AGR-ctcp-chung-khoan-agribank.htm
https://finance.vietstock.vn/MBS-ctcp-chung-khoan-mb.htm
https://finance.vietstock.vn/SSI-ctcp-chung-khoan-ssi.htm
https://finance.vietstock.vn/VIG-ctcp-chung-khoan-dau-tu-tai-chinh-viet-nam.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Việt Nam vào danh sách giám sát 
tiền tệ của Mỹ 

 
Trong ngày 07/11, Bộ Tài chính Mỹ cho biết không có đối tác thương mại nào có 
hành vi thao túng tiền tệ. Tuy vậy, họ đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát tiền 
tệ, đồng thời loại bỏ Thụy Sỹ và Hàn Quốc ra khỏi danh sách. Báo cáo tiền tệ bán 
niên của Bộ Tài chính Mỹ cho giai đoạn 4 quý kết thúc vào tháng 6/2023 cho thấy 
Việt Nam, Trung Quốc, Đức, Malaysia, Singapore, và Đài Loan nằm trong danh sách 
giám sát tiền tệ của Mỹ. Các quốc gia này đã vượt 2 trong 3 tiêu chí: Thặng dư 
thương mại với Mỹ trên 15 tỷ USD, thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu vượt 3% 
GDP và mua ròng ngoại hối kéo dài và vượt 2% GDP trong giai đoạn 1 năm. Bộ Tài 
chính Mỹ cho biết Việt Nam trở lại danh sách giám sát vì thặng dư tài khoản vãng 
lai toàn cầu tăng lên 4.7% GDP trong giai đoạn giám sát. Kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam tăng mạnh trong vài năm gần đây khi các công ty chuyển một phần sản 

xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. 

Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản sẽ 
phục hồi vào tháng 12 

 
Xuất khẩu tôm vào Nhật Bản đang dần phục hồi khi đà giảm dần thu hẹp. Kỳ vọng, 
xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này sẽ phục hồi vào tháng 12. Theo số liệu 
của Hải quan Việt Nam, tính tới 15/10/2023, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang 
Nhật Bản đạt 388 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm 
sang Nhật Bản đang dần thu hẹp đà giảm khi kim ngạch xuất khẩu trong tháng 
9/2023 giảm 10% - mức giảm thấp nhất kể từ đầu năm. Tính riêng quý 3/2023, 
xuất khẩu tôm sang Nhật Bản đạt 135 triệu USD, giảm 26%. Mức giảm trong quý 3 
cũng là mức giảm thấp nhất so với 2 quý trước đó.  
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Trung Quốc mua thêm vàng, tăng 
lượng vàng dự trữ trong 12 tháng 
liên tiếp 

 
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mua thêm vàng và số vàng dự trữ chính thức 
của nước này liên tục tăng trong 12 tháng qua, đã tăng tổng cộng 8,56 triệu ounce. 
Số liệu mới nhất về quy mô dự trữ ngoại hối do Cục Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc 
công bố ngày 7/11 cho thấy, tính đến cuối tháng 10, quy mô dự trữ ngoại hối của 
nước này đạt 3.101,2 tỷ USD, giảm 13,8 tỷ USD so với cuối tháng 9, tương đương 
giảm 0,44%. Cũng tính đến cuối tháng 10, trong số tài sản dự trữ chính của Trung 
Quốc, dự trữ vàng đạt 71,20 triệu ounce, tăng 740.000 ounce so với tháng 9. Điều 
này cho thấy dự trữ vàng của Trung Quốc liên tục gia tăng trong 12 tháng liên tiếp. 
Từ 62,64 triệu ounce của tháng 10/2022, tăng lên 71,20 triệu ounce của tháng 
10/2023. Số lượng vàng nắm giữ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tăng 
tổng cộng 8,56 triệu ounce.   

Dầu sụt tiếp gần 3% xuống đáy 3 
tháng 

 

 
Giá dầu trượt gần 3% trong ngày thứ Tư xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng 
trước nỗi lo về nhu cầu ngày càng suy yếu tại Mỹ và Trung Quốc. Kết thúc phiên 
giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu thô tương lai Brent giảm 2.07 USD/thùng, 
tương ứng 2.54% và khép phiên tại 79.54 USD/thùng. Hợp đồng dầu thô tương lai 
WTI tại Mỹ cũng mất 2.04 USD/thùng, tương ứng 2.64% còn 75.33 USD/thùng. Cả 
hai hợp đồng này đều chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7. “Rõ ràng là thị 
trường ít lo ngại hơn về khả năng gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông và thay vào 
đó tập trung vào việc nới lỏng cán cân,” hai nhà phân tích của ING, Warren 
Patterson và Ewa Manthey cho biết trong một thông báo gửi đến khách hàng, đề 
cập đến các điều kiện về nguồn cung dầu thô.  
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

NLG 14/10/2023 1-3 tháng 34,200          37,000       40,000       32,100        33,900       -1% Đã chốt 

VGC 21/10/2023 1-3 tháng 49,300          54,000       60,000       47,100        48,900       -1.5% Đã chốt 

CTD 28/10/2023 1-3 tháng 54,000          58,100       60,700       51,500        57,500       6.50% Nắm giữ

PNJ 5/11/2023 1-3 tháng 73,000          79,500       84,000       71,500        73,800       N/A Chờ mua  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -242.91 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -235.28 tỷ trên sàn HOSE, bán ròng -13.54 tỷ 
đồng trên sàn HNX và mua ròng 5.91 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên 
nay là STB (+43.1 tỷ), TPB (+29.8 tỷ), FUEVFVND (+29 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là FUESSVFL (-
234.8 tỷ), VCB (-57.8 tỷ), VNM (-45.8 tỷ). PVI là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 900 triệu đồng, 
IDC là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị -6 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2023 đến nay (10/11/2023) khối ngoại bán ròng -9.8 nghìn tỷ đồng, các mã được mua/bán ròng nhiều 
nhất cụ thể như sau 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 9/11/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -218,839,544 
 

-9,815,661 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 195,913,170 4,196,993 EIB (212,947,641) (5,048,621) 

HSG 83,371,826 1,414,690 MWG (58,919,541) (2,584,344) 

IDP 5,203,458 1,345,551 VPB (109,706,765) (2,274,214) 

STG 24,462,586 1,284,784 VNZ (3,483,048) (2,203,187) 

IDC 27,222,444 1,201,301 STB (60,210,944) (1,688,216) 

SGB 45,956,600 1,132,685 FUEVFVND (61,237,368) (1,578,482) 

SHS 63,560,527 897,346 DPM (38,438,020) (1,361,803) 

PDR 32,319,579 802,259 MSN (20,245,028) (1,360,947) 

FRT 10,879,860 801,167 VHM (30,224,101) (1,158,374) 

VCG 34,806,579 797,136 KDC (19,170,452) (1,140,182) 

Nguồn: Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 640.6 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
gồm VRE (+164.7 tỷ), MSB (+126 tỷ), HDB (+126 tỷ); ở chiềungược lại các mã bị bán mạnh gồm FUEVFVND (-47 tỷ), 
E1VFVN30 (-34.5 tỷ), VNM (-6.5 tỷ). 

• Từ đầu năm tới nay (3/11) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 6.4 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ 
phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm FUEVFVND (+2,563.1 tỷ), E1VFVN30 (+1,166 tỷ), VPB (+988.5 tỷ); ở chiều ngược 
lại các mã bị bán mạnh gồm SGN (-430.7 tỷ), NVL (-322.2 tỷ), VGC (-251.7 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 30/11/2023 – 3/11/2023: 

• Trong tuần từ 30/10-3/11 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 915.4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu 
được mua ròng nhiều nhất gồm VRE (+155.3 tỷ), MSB (+155 tỷ), HDB (+152.2 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh 
nhất gồm E1VFVN3 (-131.2 tỷ), HSG (-16 tỷ), FUEVFVND (-15.7 tỷ). 

• Khối ngoại bán ròng trong tuần này với tổng giá trị trên cả 3 sàn là -934.4 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được mua ròng 
nhiều nhất cụ thể như sau:  
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Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 6/10/2023-10/11/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -18,922,944 -934,390 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) 
Giá trị (triệu 
đồng) 

HPG 11,055,378 286,367 FUESSVFL (25,456,400) (460,536) 

STB 8,769,948 257,767 VHM (10,997,183) (460,140) 

SHS 10,743,500 164,964 MWG (11,644,072) (449,190) 

DGC 1,801,473 164,922 VNM (2,988,410) (211,875) 

GMD 1,149,586 78,552 VCB (2,152,221) (188,432) 

HSG 3,580,047 71,845 VRE (6,501,650) (153,805) 

PC1 2,415,500 69,444 MSN (1,890,711) (117,509) 

VGV 1,760,100 59,843 VCI (1,399,610) (57,297) 

IDC 1,253,500 58,519 SAB (886,465) (56,425) 

FUEVFVND 2,009,000 49,223 HCM (1,873,500) (54,418) 

Nguồn: Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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